                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ĐƠN VỊ Mầm non Tân Lập Thành 
   TỔ KHỐI 5 - 6 tuổi
 LỚP Lá 2

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH
Thực hiện 4 tuần

Giáo viên thực hiện: Phạm Thị Phượng
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
	THỜI GIAN THỰC HIỆN

	1. Giáo dục phát triển thể chất

	MT 1:
Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
	Hô hấp: Hít vào, thở ra.
Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, quay cổ tay, kiễng chân).
Lưng, bụng, lườn: Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải, sang trái.
Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau.
	 Tập Thể Dục Sáng 
Thể Dục Sáng Theo Bài " vòng tay ba mẹ"
- Tay - Chân - Bụng - Bật
- Hồi tĩnh
	21/10/2024

	
	
	Thể Dục Sáng Theo Bài " nhà mình rất vui"
- Tay - Chân - Bụng - Bật
- Hồi tĩnh
	28/10/2024

	
	
	Thể Dục Sáng Theo Bài " Nhà mình rất vui"
- Tay - Chân - Bụng - Bật
- Hồi tĩnh
	04/11/2024

	
	
	Thể Dục Sáng Theo Bài " nhà mình rất vui"
- Tay - Chân - Bụng - Bật
- Hồi tĩnh
	11/11/2024

	MT 3:
Kiểm soát được vận động
	Bật xa 50 - 60cm.
	         LVPTTC
    Bật xa 50-60cm
	23/10/2024

	MT 4:
Phối hợp tay mắt trong vận động
	Tung bóng lên cao và bắt.
	            LVPTTC
Tung bóng lên cao và bắt bóng
	30/10/2024

	MT 5:
Thể hiện nhanh mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp
	Bật liên tục vào vòng
Nhảy lò cò
	          LVPTTC
Nhảy lò cò ít nhất 5 bước liên tục, đổi chân
	06/11/2024

	
	
	LVPTTC
Bật liên tục qua 4 - 5 vòng
	13/11/2024

	MT 13:
Có một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống  
	Nhận biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất
	- Rèn kĩ năng rửa tay, rửa mặt trước và sau khi ăn, nhắc nhở trẻ ăn hết khẩu phần ăn, ăn gọn gắng, giữ vệ sinh ăn uống.
- Ngủ đúng giờ và đủ giấc.
	28/10/2024

	
	
	Rèn kĩ năng rửa tay, rửa mặt trước và sau khi ăn, nhắc nhở trẻ ăn hết khẩu phần ăn, ăn gọn gắng, giữ vệ sinh ăn uống.
Ngủ đúng giờ và đủ giấc.
	04/11/2024

	
	
	- Rèn kĩ năng rửa tay, rửa mặt trước và sau khi ăn, nhắc nhở trẻ ăn hết khẩu phần ăn, ăn gọn gắng, giữ vệ sinh ăn uống.
- Ngủ đúng giờ và đủ giấc.
	11/11/2024

	MT 17:
Có một số hành vi và thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh 
	Tập luyện một số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe
	Ăn, ngủ, vệ sinh
- Rèn kĩ năng rửa tay, rửa mặt trước và sau khi ăn, nhắc nhở trẻ ăn hết khẩu phần ăn, ăn gọn gắng, giữ vệ sinh ăn uống.
- Ngủ đúng giờ và đủ giấc.
	21/10/2024

	MT 21:
Nhận biết một số trường hợp không an toàn và gọi người giúp đỡ 
	Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ
	- Rèn kĩ năng rửa tay, rửa mặt trước và sau khi ăn, nhắc nhở trẻ ăn hết khẩu phần ăn, ăn gọn gắng, giữ vệ sinh ăn uống.
- Ngủ đúng giờ và đủ giấc.
	28/10/2024

	
	
	- Rèn kĩ năng rửa tay, rửa mặt trước và sau khi ăn, nhắc nhở trẻ ăn hết khẩu phần ăn, ăn gọn gắng, giữ vệ sinh ăn uống.
- Ngủ đúng giờ và đủ giấc.
	11/11/2024

	2. Giáo dục phát triển nhận thức

	MT 34:
Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng. 
	Đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
	LVPTNT
LQVT: Đếm đến 7, thêm bớt các nhóm đối tượng trong phạm vi 7. Đọc được số 7
	24/10/2024

	MT 36:
Tách/ gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 và đếm. 
	Gộp/ tách các nhóm đối tượng bằng các cách khác nhau và đếm.
Tách/phân tách các đối tượng nhóm bằng các cách khác nhau và đếm.
	LVPTNT:
LQVT: Tách gộp số lượng 7 Làm 2 Phần
	05/11/2024

	MT 38:
Nhận biết các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. 
	Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày (số nhà, biển số xe...)
	- Cô hướng những trẻ chưa thực hện tốt một số hoạt động buổi sáng vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con để
- Cô hướng cho trẻ cùng cô chuẩn bị một số đồ dùng cho hoạt động ngày mai 
- Nghe kể chuyện về gia đình
- Chơi tự do ở các góc
- Nêu gương, bình cờ
	21/10/2024

	
	
	- Cô hướng những trẻ chưa thực hện tốt một số hoạt động buổi sáng vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con
- Cô hướng những trẻ cùng vào góc để chuẩn bị đồ dùng cho ngày mai
- cùng trẻ hát bài hát về gia đình
- Vào góc chơi theo ý thích
	28/10/2024

	
	
	- Dạo chơi, quan sát bầu trời và trò chuyện về Nhu cầu gia đình 
- Trò chơi:
+ TCVĐ: Về đúng nhà
+ TCDG:Chuyền trứng
- Chơi tự do
	11/11/2024

	
	
	           LVPTNT
Trò chuyện về nhu cầu của gia đình bé
	12/11/2024

	MT 48:
Nói được địa chỉ, số điện thoại (nếu có) của gia đình mình khi được hỏi, trò chuyện
	Nói được địa chỉ gia đình mình như số nhà, tên đường, số điện thoại của người thân
	- Dạo chơi, quan sát thời tiết và trò chuyện về gia đình bé 
- Trò chơi:
+ TCVĐ: Gia đình gấu
+ TCDG: Bỏ khăn
- Chơi tự do
	21/10/2024

	
	
	Trò Chuyện, Đón Trẻ
Đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng gọn gàng.
Nhắc nhở trẻ chào ba mẹ và cô giáo.
	28/10/2024

	
	
	     LVPTNT
Trò Chuyện Về Nhà Của Bé
	31/10/2024

	
	
	- Cô hướng những trẻ chưa thực hện tốt một số hoạt động buổi sáng vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con
- Cô hướng những trẻ cùng vào góc để chuẩn bị đồ dùng cho ngày mai
- Cô cùng trẻ trò chuyện về một số đồ dùng trong gia đình
- Vào góc chơi theo ý thích
	04/11/2024

	3. Giáo dục phát triển ngôn ngữ

	MT 62:
Đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, ca dao... 
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi
	    LVPTNN
Thơ: Em yêu nhà em
	25/10/2024

	
	
	    LVPTNN
 Thơ: Giữa vòng gió thơm
	08/11/2024

	
	
	- Cô hướng những trẻ chưa thực hện tốt một số hoạt động buổi sáng vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con
- Cô hướng những trẻ cùng vào góc để chuẩn bị đồ dùng cho ngày mai
- Đọc thơ
- Vào góc chơi theo ý thích
	11/11/2024

	MT 63:
Kể có thay đổi một vài tình tiết như thay tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện…trong nội dung truyện. 
	Kể lại sự việc theo trình tự
	   LVPTNN 
Truyện: Cây Khế
	01/11/2024

	
	
	      LVPTNN
Truyện: Hai anh em
	15/11/2024

	
	
	- Cô hướng những trẻ chưa thực hện tốt một số hoạt động buổi sáng vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con
- Cô hướng những trẻ cùng vào góc để chuẩn bị đồ dùng cho ngày mai
- Đọc thơ
- Vào góc chơi theo ý thích
	11/11/2024

	MT 65:
Sử dụng các từ: cảm ơn, xin lỗi, xin phép, thưa, dạ, vâng… phù hợp với tình huống.
	Lắng nghe người khác nói, nhìn vào mắt người nói.
	- Dạo chơi, quan sát thời tiết và trò chuyện về ngôi nhà gia đình của bé. 
- Trò chơi:
+ TCVĐ: Về đúng nhà
+ TCDG: Chuyền trứng
- Chơi tự do
	28/10/2024

	MT 74:
Nhận dạng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt
	Nhận dạng các chữ cái
	        LVPTNN
LQCC: Làm Quen Chữ "e",  "ê"
	29/10/2024

	
	
	         LVPTTCXH
Làm quen chữ cái I, T, C
	14/11/2024

	4. Giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

	MT 78:
Biết mình là con/ cháu/ anh/ chị/ em trong gia đình.
	Yêu mến, quan tâm đến người thân trong gia đình
	- Dạo chơi, quan sát thời tiết và trò chuyện về ngôi nhà gia đình của bé. 
- Trò chơi:
+ TCVĐ: Về đúng nhà
+ TCDG: Chuyền trứng
- Chơi tự do
	28/10/2024

	
	
	- Dạo chơi, quan sát thời tiết và trò chuyện về đồ dùng gia đình của bé. 
- Trò chơi :
+ TCVĐ: Mèo đuổi chuột
+ TCDG: Kéo co
- Chơi tự do
	04/11/2024

	
	
	- Dạo chơi, quan sát bầu trời và trò chuyện về Nhu cầu gia đình 
- Trò chơi:
+ TCVĐ: Về đúng nhà
+ TCDG:Chuyền trứng
- Chơi tự do
	11/11/2024

	MT 81:
Tự làm một số việc đơn giản hằng ngày (vệ sinh cá nhân, trực nhật, chơi…)
	Chủ động và độc lập trong một số hoạt động
	       LVPTTCXH
Dạy trẻ kĩ năng gấp quần áo
	22/10/2024

	MT 89:
Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy đinh, không làm ồn nơi công cộng, vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị, muốn đi chơi phải xin phép. 
	Một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng ( Để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ; trật tự khi ăn, khi ngủ; đi bên phải lề đường)
	- Dạo chơi, quan sát thời tiết và trò chuyện về gia đình bé 
- Trò chơi:
+ TCVĐ: Gia đình gấu
+ TCDG: Bỏ khăn
- Chơi tự do
	21/10/2024

	
	
	- Cô hướng những trẻ chưa thực hện tốt một số hoạt động buổi sáng vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con để
- Cô hướng cho trẻ cùng cô chuẩn bị một số đồ dùng cho hoạt động ngày mai 
- Nghe kể chuyện về gia đình
- Chơi tự do ở các góc
- Nêu gương, bình cờ
	21/10/2024

	
	
	- Dạo chơi, quan sát thời tiết và trò chuyện về đồ dùng gia đình của bé. 
- Trò chơi :
+ TCVĐ: Mèo đuổi chuột
+ TCDG: Kéo co
- Chơi tự do
	04/11/2024

	MT 90:
Biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép. 
	Sử dụng lời nói và cử chỉ lễ phép, lịch sự
	Trò Chuyện, Đón Trẻ
Đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng gọn gàng.
Nhắc nhở trẻ chào ba mẹ và cô giáo.
	21,28,/10/2024
4/11/2024

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	
	       LVPTTCXH
Dạy trẻ chào hỏi với người lớn tuổi và bạn bè
	07/11/2024

	
	

	5. Giáo dục phát triển thẩm mỹ

	MT 102:
Trẻ vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát. Nhận ra giai điệu (vui, êm dịu, buồn) của bài hát hoặc bản nhạc (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa).
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc.
	LVPTTM
ÂN: Vận động: Vòng tay ba mẹ
	21/10/2024

	
	
	LVPTTM
VĐ: Ba ngọn nến lung linh
	04/11/2024

	
	

	
	

	MT 107:
Phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	Phối hợp kĩ năng vẽ để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét và bố cục.
	LVPTTM
TH: Vẽ Ngôi Nhà Của Bé
	28/10/2024

	
	
	LVPTTM
TH: Vẽ Ấm Trà
	11/11/2024















KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TUẦN 1
GIA ĐÌNH TÔI
Từ ngày 21/10/2024 đến ngày 25/10/2024
Giáo viên thực hiện: Phạm Thị Phượng
	HOẠT ĐỘNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	Đón Trẻ, Chơi
	Trò Chuyện, Đón Trẻ
Đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng gọn gàng.
Nhắc nhở trẻ chào ba mẹ và cô giáo.
(MT 90)

	Thể dục sáng
	 Tập Thể Dục Sáng 
Thể Dục Sáng Theo Bài " vòng tay ba mẹ"
- Tay - Chân - Bụng - Bật
- Hồi tĩnh
(MT 1)

	Chơi, Hoạt Động Ngoài Trời
	- Dạo chơi, quan sát thời tiết và trò chuyện về gia đình bé 
- Trò chơi:
+ TCVĐ: Gia đình gấu
+ TCDG: Bỏ khăn
- Chơi tự do
(MT 48, MT 89)

	Học
	LVPTTM
ÂN: Vận động: Vòng tay ba mẹ
(MT 102)
	       LVPTTCXH
Dạy trẻ kĩ năng gấp quần áo
(MT 81)
	         LVPTTC
    Bật xa 50-60cm
(MT 3)
	LVPTNT
LQVT: Đếm đến 7, thêm bớt các nhóm đối tượng trong phạm vi 7. Đọc được số 7
(MT 34)
	    LVPTNN
Thơ: Em yêu nhà em
(MT 62)

	Chơi, Hoạt Động Ở Các Góc
	Góc Phân Vai
 Mẹ con
Góc Xây Dựng
Xây nhà cho bé
Góc Học Tập
Vẽ, tô màu người thân trong gia đình
 Góc Nghệ Thuật
hta, vận động các bàu hát chủ đề
Góc Thiên Nhiên
Chăm sóc cây, chơi cát, nước, thả vật chìm nổi.
(MT 102, MT 48, MT 89)

	Vệ sinh, ăn, ngủ
	Ăn, ngủ, vệ sinh
- Rèn kĩ năng rửa tay, rửa mặt trước và sau khi ăn, nhắc nhở trẻ ăn hết khẩu phần ăn, ăn gọn gắng, giữ vệ sinh ăn uống.
- Ngủ đúng giờ và đủ giấc.
(MT 17)

	Chơi, Hoạt Động Theo Ý Thích
	- Cô hướng những trẻ chưa thực hện tốt một số hoạt động buổi sáng vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con để
- Cô hướng cho trẻ cùng cô chuẩn bị một số đồ dùng cho hoạt động ngày mai 
- Nghe kể chuyện về gia đình
- Chơi tự do ở các góc
- Nêu gương, bình cờ
(MT 38, MT 89)

	Trả Trẻ
	Trả Trẻ Ra Về
- Dọn dẹp đồ chơi, cất vào đúng nơi quy định
- Trao đổi phụ huynh về tình hình vủa trẻ ở lớp.
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân , ra về
(MT 90)







KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TUẦN 2
Ngôi Nhà Gia đình ở
Từ ngày 28/10/2024 đến ngày 01/11/2024
Giáo viên thực hiện: Phạm Thị Phượng
	HOẠT ĐỘNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	Đón Trẻ, Chơi
	Trò Chuyện, Đón Trẻ
Đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng gọn gàng.
Nhắc nhở trẻ chào ba mẹ và cô giáo.
(MT 48, MT 90)

	Thể dục sáng
	Thể Dục Sáng Theo Bài " nhà mình rất vui"
- Tay - Chân - Bụng - Bật
- Hồi tĩnh
(MT 1)

	Chơi, Hoạt Động Ngoài Trời
	- Dạo chơi, quan sát thời tiết và trò chuyện về ngôi nhà gia đình của bé. 
- Trò chơi:
+ TCVĐ: Về đúng nhà
+ TCDG: Chuyền trứng
- Chơi tự do
(MT 65, MT 78)

	Học
	LVPTTM
TH: Vẽ Ngôi Nhà Của Bé
(MT 107)
	        LVPTNN
LQCC: Làm Quen Chữ "e",  "ê"
(MT 74)
	            LVPTTC
Tung bóng lên cao và bắt bóng
(MT 4)
	     LVPTNT
Trò Chuyện Về Nhà Của Bé
(MT 48)
	   LVPTNN 
Truyện: Cây Khế
(MT 63)

	Chơi, Hoạt Động Ở Các Góc
	Góc Phân Vai
Cửa hàng bán thực phẩm, hoa quả, trang phục; 
 Góc Xây Dựng
Xây dựng, lắp ráp công viên hoa, cây xanh.
Góc Học Tập
- Chơi lô tô các loại thực phẩm
Góc Vận Động
- TCVĐ: Đi như gấu, bò nhu chuột.
Góc Thiên Nhiên
- Theo dõi sự phát triển của cây hành; Pha màu, In bàn tay, bàn chân
(MT 47, MT 89)

	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Rèn kĩ năng rửa tay, rửa mặt trước và sau khi ăn, nhắc nhở trẻ ăn hết khẩu phần ăn, ăn gọn gắng, giữ vệ sinh ăn uống.
- Ngủ đúng giờ và đủ giấc.
(MT 21, MT 13)

	Chơi, Hoạt Động Theo Ý Thích
	- Cô hướng những trẻ chưa thực hện tốt một số hoạt động buổi sáng vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con
- Cô hướng những trẻ cùng vào góc để chuẩn bị đồ dùng cho ngày mai
- cùng trẻ hát bài hát về gia đình
- Vào góc chơi theo ý thích
(MT 38)

	Trả Trẻ
	Trả Trẻ Ra Về
- Dọn dẹp đồ chơi, cất vào đúng nơi quy định
- Trao đổi phụ huynh về tình hình vủa trẻ ở lớp.
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân , ra về
(MT 90)














KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TUẦN 3
Đồ dùng gia đình
Từ ngày 04/11/2024 đến ngày 08/11/2024
Giáo viên thực hiện: Phạm Thị Phượng
	HOẠT ĐỘNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	Đón Trẻ, Chơi
	Trò Chuyện, Đón Trẻ
Đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng gọn gàng.
Nhắc nhở trẻ chào ba mẹ và cô giáo.
(MT 90)

	Thể dục sáng
	Thể Dục Sáng Theo Bài " Nhà mình rất vui"
- Tay - Chân - Bụng - Bật
- Hồi tĩnh
(MT 1)

	Chơi, Hoạt Động Ngoài Trời
	- Dạo chơi, quan sát thời tiết và trò chuyện về đồ dùng gia đình của bé. 
- Trò chơi :
+ TCVĐ: Mèo đuổi chuột
+ TCDG: Kéo co
- Chơi tự do
(MT 78, MT 89)

	Học
	LVPTTM
VĐ: Ba ngọn nến lung linh
(MT 102)
	LVPTNT:
LQVT: Tách gộp Số Lượng 7 Làm 2 Phần
(MT 36)
	          LVPTTC
Nhảy lò cò ít nhất 5 bước liên tục, đổi chân
(MT 5)
	       LVPTTCXH
Dạy trẻ chào hỏi với người lớn tuổi và bạn bè
(MT 90)
	    LVPTNN
 Thơ: Giữa vòng gió thơm
(MT 62)

	Chơi, Hoạt Động Ở Các Góc
	Góc Phân Vai
 Mẹ con
Góc Xây Dựng
Xây nhà cho bé
Góc Học Tập
Vẽ, tô màu người thân trong gia đình
 Góc Nghệ Thuật
hta, vận động các bàu hát chủ đề
Góc Thiên Nhiên
Chăm sóc cây, chơi cát, nước, thả vật chìm nổi.
(MT 102, MT 48, MT 89)

	Vệ sinh, ăn, ngủ
	Rèn kĩ năng rửa tay, rửa mặt trước và sau khi ăn, nhắc nhở trẻ ăn hết khẩu phần ăn, ăn gọn gắng, giữ vệ sinh ăn uống.
Ngủ đúng giờ và đủ giấc.
(MT 13)

	Chơi, Hoạt Động Theo Ý Thích
	- Cô hướng những trẻ chưa thực hện tốt một số hoạt động buổi sáng vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con
- Cô hướng những trẻ cùng vào góc để chuẩn bị đồ dùng cho ngày mai
- Cô cùng trẻ trò chuyện về một số đồ dùng trong gia đình
- Vào góc chơi theo ý thích
 (MT 48)

	Trả Trẻ
	Dọn dẹp đồ chơi, cất vào đúng nơi quy định
Trao đổi phụ huynh về tình hình vủa trẻ ở lớp.
Chuẩn bị đồ dùng cá nhân , ra về
(MT 90)











KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4
Nhu cầu gia đình
Từ ngày 11/11/2024 đến ngày 15/11/2024
Giáo viên thực hiện: Phạm Thị Phượng
	HOẠT ĐỘNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	Đón Trẻ, Chơi
	Trò Chuyện, Đón Trẻ
Đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng gọn gàng.
Nhắc nhở trẻ chào ba mẹ và cô giáo.
(MT 90)

	Thể dục sáng
	Thể Dục Sáng Theo Bài " nhà mình rất vui"
- Tay - Chân - Bụng - Bật
- Hồi tĩnh
(MT 1)

	Chơi, Hoạt Động Ngoài Trời
	- Dạo chơi, quan sát bầu trời và trò chuyện về Nhu cầu gia đình 
- Trò chơi:
+ TCVĐ: Về đúng nhà
+ TCDG:Chuyền trứng
- Chơi tự do
(MT 47, MT 78)

	Học
	LVPTTM
TH: Vẽ Ấm Trà
(MT 107)
	           LVPTNT
Trò chuyện về nhu cầu của gia đình bé
(MT 47)
	LVPTTC
Bật liên tục qua 4 - 5 vòng
(MT 5)
	         LVPTTCXH
Làm quen chữ cái I, T, C
(MT 74)
	      LVPTNN
Truyện: Hai anh em
(MT 63)

	Chơi, Hoạt Động Ở Các Góc
	Góc Phân Vai
 Mẹ con
Góc Xây Dựng
Xây nhà cho bé
Góc Học Tập
Vẽ, tô màu người thân trong gia đình
 Góc Nghệ Thuật
hta, vận động các bàu hát chủ đề
Góc Thiên Nhiên
Chăm sóc cây, chơi cát, nước, thả vật chìm nổi.
(MT 102, MT 48, MT 89)

	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Rèn kĩ năng rửa tay, rửa mặt trước và sau khi ăn, nhắc nhở trẻ ăn hết khẩu phần ăn, ăn gọn gắng, giữ vệ sinh ăn uống.
- Ngủ đúng giờ và đủ giấc.
(MT 13, MT 21)

	Chơi, Hoạt Động Theo Ý Thích
	- Cô hướng những trẻ chưa thực hện tốt một số hoạt động buổi sáng vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con
- Cô hướng những trẻ cùng vào góc để chuẩn bị đồ dùng cho ngày mai
- Đọc thơ
- Vào góc chơi theo ý thích
(MT 62, MT 63)

	Trả Trẻ
	- Dọn dẹp đồ chơi, cất vào đúng nơi quy định
- Trao đổi phụ huynh về tình hình vủa trẻ ở lớp.
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân , ra về
(MT 90)






